Mẫu số 04: Sổ theo dõi hàm lượng, tỷ lệ khoáng sản có ích trong khoáng 
sản nguyên khai đã khai thác, trong tinh quặng hoặc sản phẩm thu được 
sau công đoạn chế biến theo dự án khai thác khoáng sản

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
________________

	



SỔ THEO DÕI HÀM LƯỢNG, TỶ LỆ KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH 
TRONG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐÃ KHAI THÁC, 
TRONG TINH QUẶNG HOẶC SẢN PHẨM THU ĐƯỢC 
SAU CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN THEO DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

- Số giấy phép:	…………………………………………………………………………….
- Tên mỏ: ……………………………………………………………………………………	
	Tháng
	Tên loại 
khoáng sản
	Hàm lượng, tỷ lệ khoáng sản có ích trong khoáng sản nguyên khai đã khai thác
	Hàm lượng, tỷ lệ khoáng sản có ích trong khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến
	Hàm lượng, tỷ lệ khoáng sản có ích trong tinh quặng, sản phẩm sau chế biến
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Tháng 01
	Loại khoáng sản 1
	
	
	
	

	
	Loại khoáng sản 2
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	Tháng 02
	Loại khoáng sản 1
	
	
	
	

	
	Loại khoáng sản 2
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	……
	………
	
	
	
	

	Tổng
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(Ký và ghi rõ họ tên)
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(Ký và ghi rõ họ tên)



